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Tóm tắt: Báo cáo trình bày hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Bộ môn Tuyển khoáng trong 5 năm qua. Kết quả đào tạo trong 5 năm như sau: Số sinh viên Ngành Tuyển khoáng tốt nghiệp ra trường 842 người; số học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ là 35 học viên; số nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ là 2. Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm như sau: Chủ nhiệm đề tài cấp bộ có 4 đề tài; có 8 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và đề tài phục vụ sản xuất; có 28 bài báo đăng ở các tạp chí trong nước và 31 báo cáo trong các hội nghị khoa học trong nước và nước ngoài.

1. Tổng kết  5 năm (từ 2009 đến 2014)

1.1.  Xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động đào tạo của một trường đại học, nó là khuôn mẫu để đào tạo ra một kỹ sư trong tương lai. Xác định được vai trò quan trọng đó, trong 5 năm qua Bộ môn đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo đại học và cao học chuyên ngành Tuyển khoáng theo hệ thống tín chỉ. Ngoài việc hoàn chỉnh các môn học chuyên môn đã định hình để đào tạo một kỹ sư Tuyển khoáng trước đây, chương trình mới còn bổ sung thêm nhiều môn học mới đáp ứng cho các kỹ sư Tuyển khoáng chuyên sâu về tuyển quặng và tuyển than. Chương trình này đã được áp dụng từ năm học 2009–2010 đối với đào tạo đại học và năm 2011 đối với đào tạo cao học.

Đi kèm với khung chương trình đào tạo mới, Bộ môn đã biên soạn mới 6 môn giảng dạy ở cấp đại học. Các giáo trình này đã kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên đồng thời làm tài liệu tham khảo cho sinh viên. Lớp Tuyển khoáng K54 đã học theo hệ thống tín chỉ đầu tiên và đã ra trường vào tháng 6 năm 2014. Số giáo trình giảng dạy bắt buộc cho học viên cao học ngành Tuyển khoáng theo hệ thống tín chỉ mới là 6 giáo trình và 5 giáo trình tự chọn, đến nay Bộ môn đã biên soạn xong và đã đào tạo được ba khóa cao học theo hệ thống tín chỉ. 

Trong 5 năm qua là giai đoạn nghiên cứu xem xét của Bộ môn về mở chuyên ngành đào tạo mới. Qua nhiều lần hội thảo, Bộ môn đã nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Ban Giám hiệu cùng các phòng ban của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, các nhà khoa học và các cán bộ tham gia thực tế sản xuất của Hội Tuyển khoáng Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đến nay Bộ môn đã xây dựng xong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Tuyển–Luyện quặng kim loại và được Trường quyết định mở ngành vào ngày 6 tháng 8 năm 2014.

1.2. Công tác giảng dạy 

1.2.1. Giảng dạy đại học

Quy mô đào tạo đại học Ngành Tuyển khoáng trong những năm qua thuộc diện nhiều nhất so với thời gian đào tạo trước đó. Số liệu sinh viên tốt nghiệp đại học trong 5 năm qua cho ở Bảng 1. 

Bảng 1. Số sinh viên tốt nghiệp Ngành Tuyển khoáng

 từ năm 2009 đến năm 2014
	Năm học
	Sinh viên dài hạn
	Sinh viên vừa làm vừa học

	2009 – 2010
	56 (2 lớp)
	211 (4 lớp)

	2010 – 2011
	57 (2 lớp)
	120 (3 lớp)

	2011 – 2012
	39 (1 lớp)
	62 (2 lớp)

	2012 – 2013
	35 (1 lớp)
	82 (2 lớp)

	2013 – 2014
	48 (1 lớp)
	132 (2 lớp)

	Tổng số
	235
	607


Theo số liệu Bảng 1, số sinh viên ngành Tuyển khoáng tốt nghiệp trong 5 năm là 842 sinh viên, chiếm khoảng gần 50% số kỹ sư được đào tạo trong hơn 50 năm trước đây (từ năm 1957 đến năm 2009). Năm học có số sinh viên tốt nghiệp ngành Tuyển khoáng nhiều nhất là năm học 2009-2010 với 267 sinh viên. Quy mô đào tạo lớn dẫn đến công tác giảng dạy của Bộ môn cũng nhiều. Giai đoạn này, số người làm công tác tuyển khoáng có chuyên môn trong cả nước cũng tăng nhanh, đáp ứng được một phần trong chính sách của Nhà nước về chế biến sâu khoáng sản.

1.2.2. Công tác giảng dạy cao học và nghiên cứu sinh

Trong 5 năm qua, Trường Đại học Mỏ-Địa chất luôn luôn mở các lớp học cao học, một năm Trường tuyển sinh hai đợt. Số học viên cao học Ngành Tuyển khoáng hoàn thành luận văn cao học từ năm 2009 đến năm 2014 được thống kê ở Bảng 2.

Theo số liệu Bảng 2, số học viên cao học trong một lớp cao nhất là 8 học viên, số học viên cao học đã nhận bằng thạc sĩ là 35 học viên chiếm trên 50% số học viên cao học hoàn thành luận văn thạc sĩ từ năm 2001 đến năm 2014 (35/62). 

Bảng 2. Số học viên cao học Ngành Tuyển khoáng hoàn thành luận văn cao học trong 5 năm qua
	Năm học
	Số học viên tốt nghiệp

	2009 - 2010
	8 (2 lớp)

	2010 - 2011
	6 (1 lớp)

	2011 - 20012
	2 (1 lớp)

	2012 - 2013
	14 (2 lớp)

	2013 - 2014
	5 (1 lớp)

	Tổng số
	35


Trong thời gian 5 năm, Bộ môn đã đào tạo được 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Bộ môn hiện nay có một cán bộ đi nghiên cứu sinh ở CHLB Đức, một cán bộ nghiên cứu sinh trong nước. Cũng trong thời gian này do nhân lực Bộ môn không có cán bộ giảng dạy là phó giáo sư, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạm thời không cho phép Bộ môn đào tạo tiến sĩ.

1.3. Công tác nghiên cứu khoa học

1.3.1. Nghiên cứu khoa học của cán bộ trong Bộ môn

Nghiên cứu khoa học đối với giảng viên đại học là nhiệm vụ thứ hai không thể thiếu được, vì vậy hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn Tuyển khoáng luôn luôn được duy trì. Trong 5 năm từ 2009 đến 2013 số đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ môn được thống kê ở Bảng 3.
Theo số liệu thống kê Bảng 3, Bộ môn đã thực hiện 1 đề tài trọng điểm cấp bộ, 3 đề tài cấp bộ và 3 đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước và trọng điểm cấp bộ. Thực hiện 3 đề tài cấp cơ sở và 2 dự án triển khai thiết kế công nghệ và đầu tư, thiết kế, chế tạo máy lắng lưới chuyển động công nghiệp tại 2 dự án xây dựng phân xưởng tuyển than thuộc hai công ty mỏ là: Công ty CP than Hà Tu và Công ty TNHH MTV than Hạ Long. Triển khai xây dựng một dây chuyền tuyển than cám bằng máy tuyển tầng sôi quy mô bán công nghiệp tại Công ty CP than Hà Tu (thuộc đề tài cấp Bộ).
Ngoài các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở, hàng năm Bộ môn có từ 1 đến 2 hợp đồng nghiên cứu khoa học với các cơ sở sản xuất. Bộ môn cùng với Hội KH&CN Mỏ Việt Nam đã được cấp một bản quyền sáng chế về máy lắng lưới chuyển động và đã hoàn thành hồ sơ một bản quyền khác về máy tuyển tầng sôi.

Bảng 3. Số đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ môn Tuyển khoáng
 5 năm 2009–2010 đến năm học 2013–2014
	Năm học
	Số đề tài nghiên cứu cấp Bộ
	Số đề tài cấp cơ sở và đề tài ứng dụng

	2009- 2010
	1
	2 (1 dự án)

	2010- 2011
	2 (1 chủ nhiệm và 1 tham gia)
	2

	2011- 2012
	2 (1 chủ nhiệm và tham gia)
	1

	2012 - 2013
	1 (tham gia)
	2 (1 dự án)

	2013- 2014
	1
	1

	Tổng số
	7
	8


Một khía cạnh khác của hoạt động khoa học là thông báo các kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí và các báo cáo khoa học tại các Hội nghị khoa học. Các bài báo nghiên cứu khoa học của Bộ môn đã đăng ở các Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Tạp chí Mỏ-Địa chất, Tạp chí Than-Khoáng sản Việt Nam v.v. Các báo cáo khoa học được báo cáo tại các hội nghị thuộc  Hội KH&CN Mỏ Việt Nam; Hội Tuyển khoáng Việt Nam; Trường Đại học Mỏ-Địa chất; các hội nghị quốc tế tại Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản. Số liệu thống kê các bài báo cũng như các báo cáo khoa học được thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4. Số bài báo đăng ở các tạp chí và các báo cáo khoa học tại các             hội nghị khoa học 5 năm qua của Bộ môn Tuyển khoáng
	Năm học
	Số bài báo đăng ở tạp chí
	Số báo cáo tại các hội nghị KH

	2009- 2010
	5
	7

	2010- 2011
	7
	8

	2011- 2012
	7
	7

	2012 - 2013
	5
	1

	2013- 2014
	4
	8

	Cộng
	28
	31


Theo số liệu Bảng 4, số bài báo được đăng trong 5 năm ở các tạp chỉ khoa học là 28 bài và số báo cáo khoa học được báo cáo tại các hội nghị khoa học là 31 báo cáo. Điều nổi bật trong 5 năm qua là Bộ môn đã có hai báo cáo được trình bày tại hai hội nghị quốc tế tại Nhật Bản và Thái Lan.

1.3.2. Nghiên cứu khoa học của sinh viên

 Công tác hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo. Trong 5 năm qua, năm nào cũng có từ 6 đến 8 nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên là: đạt một giải VIFOTEC và một giải nhất cấp Trường. 

Những sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học, sau khi ra trường đã hòa nhập với thực tế tại các cơ sở nghiên cứu khoa học và sản xuất thuộc lĩnh vực tuyển khoáng tốt hơn.

2. Phương hướng 5 năm tới 

2.1. Công tác giảng dạy

Từ năm học 2014–2015 Trường Đại học Mỏ-Địa chất bắt đầu tuyển sinh chuyên ngành học: Tuyển–Luyện quặng kim loại, do vậy khối lượng biên soạn giáo trình mới từ năm 2015 đến năm 2019 sẽ rất nhiều. Bộ môn Tuyển khoáng sẽ mời các nhà khoa học thuộc hai lĩnh vực Tuyển khoáng và Luyện kim tham gia biên soạn các giáo trình mới nhằm đáp ứng tốt hơn công tác đào tạo đối với  sinh viên chuyên ngành Tuyển-Luyện quặng kim loại của Trường.

Chuẩn bị hội thảo mở chuyên ngành mới thuộc lĩnh vực chế biến khoáng sản và chế biến sản phẩm thải.

Tình hình đào tạo sinh viên hệ vừa làm vừa học của Trường cũng như của Bộ môn một hai năm lại đây có chiều hướng giảm, xu thế đến năm 2020 số sinh viên tham gia học hệ vừa làm vừa học có thể sẽ không còn. Nhưng với sự phát triển của ngành Tuyển khoáng ở Việt Nam trong thời gian tới cũng như Bộ môn mở một số chuyên ngành đào tạo mới, nên khối lượng giảng dạy của Bộ môn trong những năm tới vẫn duy trì ở mức cao như những năm vừa qua.

Trong thời gian tới, Bộ môn Tuyển khoáng sẽ phấn đấu để được đào tạo nghiên cứu sinh trở lại. Các cán bộ trẻ ở Bộ môn phấn đấu đi NCS ở nước ngoài hoặc trong nước, để nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu đào tạo của Trường nói riêng và của cả nước nói chung.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học

Thời gian tới Bộ môn cần xây dựng phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực luyện quặng để phục vụ công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành Tuyển–Luyện quặng kim loại. Mặt khác bổ sung thêm các thiết bị mới cho Phòng thí nghiệm Tuyển khoáng. Cũng trong thời gian này các đề tài ký kết hợp đồng với các cơ sở sản xuất của Bộ môn sẽ giảm. Thời gian tới, Bộ môn sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu chế tạo các thiết bị tuyển mới trên thế giới, từ việc chế tạo máy với quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô bán công nghiệp và cuối cùng là triển khai áp dụng vào thực tế.

Hướng cho các cán bộ thuộc Bộ môn và các sinh viên tập trung nghiên cứu trong lĩnh vực chế biến sâu quặng kim loại và than.

Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở./. 
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Abstract: The report presents the training and scientific research of the Department of Mineral project in 5 years. Training results in 5 years as follows: Number of students Mineral Sector Jobs graduated 842 people; Some graduate students successfully defended a master's thesis is 35 students; Some graduate students successfully defended doctoral dissertation is 2. The results of scientific research in the following five years: Chairman of the theses have 4 projects of Ministry; 8 research grassroots threads and projects for production; 28 articles published in national journals and 31 reports in scientific conferences in the country and abroad.

